
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA

STT LỚP HỌ     VÀ TÊN MÔN HỌC GHI CHÚ

Trần Văn Chiến Kiểm nghiệm

Nguyễn Thị Hồng Linh Dược lâm sàng

Nguyễn Vũ Như Quỳnh Dược lâm sàng

Nguyễn Phương Anh Dược lâm sàng

Nguyễn Thị Nam Triều Dược lâm sàng

Nguyễn Trương Cẩm Tú Dược cổ truyền

Phạm Đình Huy Quản lý tồn trữ thuốc

Văn Minh Dũng Dược lâm sàng

Nguyễn Minh Quân Dược lâm sàng

Quản lý tồn trữ thuốc

Dược cổ truyền

Quản lý tồn trữ thuốc

Dược cổ truyền

Tổ chức y tế-Dược đức

Lê Thụy Ngọc Trâm Dược lâm sàng

Dược cổ truyền

Dược lâm sàng

Dược cổ truyền

Quản lý tồn trữ thuốc

Đinh Đỗ Thị Xuân Hồng CSNB cấp cứu- chăm sóc tích cực

Nguyễn Thị Nhung CSNB cấp cứu- chăm sóc tích cực

Nguyễn Thị Hoài Thương CSNB cấp cứu- chăm sóc tích cực

Nguyễn Thị Phương Thúy CSNB cấp cứu- chăm sóc tích cực

La Thị Ngọc Thùy CSNB cấp cứu- chăm sóc tích cực

Mai Kim Thạch Dịch tễ học

CSNB cấp cứu- chăm sóc tích cực

CSNB Truyền nhiễm

CSNB cấp cứu- chăm sóc tích cực

CSNB Truyền nhiễm

7 Cao đẳng Hộ sinh 6 Nguyễn Đoàn Mỹ Thuyền Sức khỏe môi trường và vệ sinh

Lôi Vi Hào Chẩn đoán hình ảnh XQ

KT XQ CÓ DTCQ

KT XQ không DTCQ 3

KT Siêu âm

Bệnh học

Kỹ năng giao tiếp-GDSK

Đặng An Khôi Hóa phân tích

Lê Đức Minh Kỹ năng giao tiếp-GDSK

VânNguyễn Thị Thúy 

5

6

8

9

         PHÒNG ĐÀO TẠO

1

2

3

4

NgânTrịnh Thị Mỹ

HạnhNguyễn Thị Mỹ

Cao đẳng

 Dược 6A

TâmTrần Nguyễn Thùy 

SangHồ Thanh 

Cao đẳng 

Dược 6B

Cao đẳng 

Dược 6C
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ĐỐI VỚI CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

VyPhạm Ngọc Yến

KhôiNguyễn Văn 

TiếtCao Thị

Cao đẳng

 Dược 6D

Cao đẳng 

Điều dưỡng 11A

Cao đẳng 

Điều dưỡng 11B

Cao đẳng 

KT Hình ảnh y học 9

Cao đẳng

 Dược 7A



STT LỚP HỌ     VÀ TÊN MÔN HỌC GHI CHÚ

1
Cao đẳng

 Dược 6A

Nguyễn Trí Dũng Bệnh học

Nguyễn Thị Mỹ  Lệ Bệnh học

Hóa phân tích

Kỹ năng giao tiếp-GDSK

Y đức

Thị Gian Bệnh học

Bệnh học

Kỹ năng giao tiếp-GDSK

Pháp luật

Dược liệu

Y đức

Nguyễn Hoài Bảo  Giang Dược lý

Võ Thảo My Dược lý

Phan Hoàng Hưng Hóa phân tích

Phạm Ngọc Trọng Pháp luật

Nguyễn Thị Trà My Dược liệu

Diệp Bảo Định Kỹ năng giao tiếp-GDSK

Bệnh học

Dược liệu

Dược liệu

Kỹ năng giao tiếp-GDSK

Dược liệu

Dược lý

Dược liệu

Dược lý

Nguyễn Thị Trúc Thi Dược lý

Phạm Quốc Trường Hóa phân tích

Trần Thị Mỹ Xuyên Hóa phân tích

Phan Trọng Hữu Kỹ năng giao tiếp-GDSK

Dương Thảo Nguyên Kỹ năng giao tiếp-GDSK

Nguyễn Diệp Ái Vi Kỹ năng giao tiếp-GDSK

Nguyễn Duy Hoài Y đức

Võ Thành Khiêm Y đức

Dương Thảo Nguyên Y đức

Kỹ năng giao tiếp-GDSK

Y đức

Kỹ năng giao tiếp-GDSK

Y đức

Phan Ngọc Như Ý Kỹ năng giao tiếp-GDSK

Cấp cứu ban đầu

Dược lý

Cấp cứu ban đầu

Dinh dưỡng tiết chế

 TrúcNguyễn Anh

ThảoLê Thị Thu 

14

10

11

12

12

13

TrânTrần Cát Bảo 

Cà Thị 

NhungTrần Thị Kim 

 LinhHuỳnh Văn

HuyPhạm Đức 

Cao đẳng

 Dược 7B

Cao đẳng

 Dược 7C

Cao đẳng

 Dược 7D

Cao đẳng

 Dược 7E

QuốcNguyễn Anh 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 12A

Cao đẳng 

Điều dưỡng 12B
VinhTừ Ngọc Thu 

TàiNguyễn Hữu 

QuệNguyễn Thị 

Hạnh



STT LỚP HỌ     VÀ TÊN MÔN HỌC GHI CHÚ

1
Cao đẳng

 Dược 6A

Đỗ Thị Lan Phương Dinh dưỡng tiết chế

Lương Thị Ngọc Triều Dinh dưỡng tiết chế

Giao tiếp và TH điều dưỡng

Y đức

Nguyễn Thị Mỹ Trinh Giao tiếp và TH điều dưỡng

Lê Nguyễn Khánh Huyền Kiểm soát nhiễm khuẩn

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Y đức

Kỹ năng giao tiếp-GDSK

Y đức

16 Cao đẳng Hộ sinh 7 Nguyễn Thị Thu Duyên Dược lý

17
Cao đẳng

 KT Hình ảnh y học 10
Thái Minh Duy Kỹ năng giao tiếp-GDSK

Đặng Thị Ngọc Huyền Tin học

Tin học

Hóa đại cương-Vô cơ

Sinh học và di truyền

Ngoại ngữ 1

Võ Thành Luân Y đức

Lê Thị Tố Quyên Y đức

Nguyễn Võ Châu Bích Trâm Y đức

Park Kwang  Woo Y đức

Ngoại ngữ 1

Hóa đại cương-Vô cơ

Trần Đăng Phong Chính trị

Lê Thị Kim Ngân Giáo dục thể chất

Diệp Tú Anh Ngoại ngữ 1

Trần Đăng Phong Ngoại ngữ 1

Đinh Nguyễn Thu Thủy Ngoại ngữ 1

Trần Thị Tường Vi Sinh học và di truyền

Sinh học và di truyền

Tin học

Nguyễn Trung Nhân Y đức

Nguyễn Lâm Gia Hân Hóa đại cương-Vô cơ

Cao Thị Phương Mai Hóa đại cương-Vô cơ

Vũ Gia Mẫn Hóa đại cương-Vô cơ

Chính trị

Y đức

Đỗ Chí Chân Ngoại ngữ 1

Huỳnh Thị Kim Nguyệt Ngoại ngữ 1

Huỳnh Thị Cẩm Tiên Ngoại ngữ 1

Nguyễn Thụy Thùy  Vân Ngoại ngữ 1

Nguyễn Văn Toàn Sinh học và di truyền

Sinh học và di truyền

Y đức

15

18

19

20

Cao đẳng 

Điều dưỡng 12B

ThúyNguyễn Thanh 

ThiNguyễn Hoài Yến 

 HuyềnNguyễn Khánh

Cao đẳng 

Dược 8B
NgânLê Thị Kim 

Cao đẳng

 Dược 8C

ThoaNguyễn Thị Kim 

ThưPhan Thị Huyền 

Cao đẳng 

Dược 8A

 NhungDương Phi

LiênĐinh Thị Kim 

TrangPhí Thị Ngọc 



STT LỚP HỌ     VÀ TÊN MÔN HỌC GHI CHÚ

1
Cao đẳng

 Dược 6A

Phan Thị Huyền Thư Sinh học và di truyền

Trần Thị Kim Yến Tin học

Chính trị

Sinh học và di truyền

Huỳnh Nguyễn Khánh Ngọc Chính trị

Chính trị

Ngoại ngữ 1

Tin học

Y đức

Giáo dục thể chất

Tin học

Hồ Thị Nhật Hoa Ngoại ngữ 1

Lê Quang Anh Thiện Ngoại ngữ 1

Sinh học và di truyền

Hóa đại cương-vô cơ

Y đức

Huỳnh Nhật Thành Tin học

Lê Tiến Đức Hóa đại cương-vô cơ

Đặng Thị Ngọc Quyên Hóa đại cương-vô cơ

Lê Quốc  Trường Hóa đại cương-vô cơ

Phạm Thị Mỹ Linh Chính trị

Chính trị

Sinh học di truyền

Ngoại ngữ 1

Võ Mộc Quế Chi Giáo dục thể chất

Giáo dục thể chất

Tin học

Giáo dục thể chất

Tin học

Nguyễn Hữu Đạt Hóa đại cương-vô cơ

Nguyễn Văn Chương Y đức

Huỳnh Lê Hoàng Xuân Ngoại ngữ 1

Đỗ Trung Kiên Cấu tạo chức năng cơ thể người

Điều dưỡng cơ sở 1

Giáo dục thể chất

Y đức-KNGT-GDSK

Nguyễn Đình Gia Nguyên Cấu tạo chức năng cơ thể người

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Cấu tạo chức năng cơ thể người

Nguyễn Lê Sâm Panh Tin học

Y Thun Niê Hra Sinh lý

Nguyễn Trọng Thuần Tin học

Giải phẫu

Sinh học và di truyền

Y đức

23

24

25

26

Cao đẳng

Điều dưỡng 13B

 HiếuVõ Trung

Cao đẳng

 KT Hình ảnh y học 11

Cao đẳng

 KT Xét nghiệm y 

học11

20

21

22

ThảoHoàng Thị  

Cao đẳng

Điều  dưỡng 13A

Cao đẳng

 Dược 8C

TrâmNguyễn Ngọc Bảo 

NgọcHuỳnh Nguyễn Khánh 

LinhTrần Kiều Nhật 

XuânNguyễn Thị Ái 

MinhNguyễn Văn 

Cao đẳng

 Dược 8D

Cao đẳng

 Dược 8E

ÝNguyễn Thị Nhã

HòaNguyễn Khánh 



STT LỚP HỌ     VÀ TÊN MÔN HỌC GHI CHÚ

1
Cao đẳng

 Dược 6A

Đỗ Thanh An Kỹ năng giao tiếp-GDSK

Bùi Anh Tú Kỹ năng giao tiếp-GDSK

Hồ Xuân Phương Tin học

Lê Thành Trung Giải phẫu

Nguyễn Thị Oanh Kiều Pháp luật

Lê Thành Trung Sinh lý

Nguyễn Văn Trường Y đức

PHÒNG ĐÀO TẠO

26

27

Cao đẳng

KT Xét nghiệm y học 

11

Cao đẳng 

KT Phục hình răng 1

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 7 năm 2019


